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Nội dung hướng dẫn giải Bài 11: Môi trường sống của thực vật và động vật được chúng tôi biên 

soạn bám sát bộ sách giáo khoa môn Tự nhiên xã hội lớp 2 chương trình mới sách Cánh Diều. 

Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em học tốt môn TN&XH lớp 2. 

Chỉ dẫn hoạt động hoặc lời nhắc nhở (trang 62) 

Chúng mình cùng hát một bài hát về cây hoặc con vật và nơi sống của chủ nhé! 

Trả lời: 

Con Chim Hay Hót 

Con chim hay hót nó đứng nó hót cành đa. 

Nó ra cành trúc nó rúc nó rúc cành tre. 

Nó hót le te. 

Nó hót la ta. 

Nó hót le te la ta 

( mà) nó bay vô nhà. 

ấy nó ra ruộng lúa. 

Nó múa, nó chơi. 

Ơi chim ơi, chim ơi là ới chim ơi, 

chim ơi là ới chim ơi, ơi chim ơi. 

Nơi sống của thực vật và động vật 

Quan sát (trang 62) 
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Câu 1 trang 62 SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 2 sách Cánh Diều 

Em cùng bạn đặt và trả lời câu hỏi về nơi sống của cây và con vật trong các hình dưới đây. 
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Trả lời: 

- Hình 1 

Bạn Hà: Con hươu sao sống trong rừng phải không? 

Bạn An: Đúng rồi đấy. Con hươu sao sống ở trong rừng. 

- Hình 2 

Bạn Hà: Cây bắp cải sống ở đâu? 

Bạn An: Cây bắp cải sống ở trên đất như khu vườn, bồn cây,… 

- Hình 3 

Bạn An: Đố bạn biết chim chào mào sống ở đâu? 
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Bạn Hà: Chim chào mào sống và làm tổ ở trên cây. 

- Hình 4 

Bạn An: Cá vàng sống ở đâu? 

Bạn Hà: Cá vàng sống ở nước ngọt. 

- Hình 5  

Bạn An:  Hoa hồng sống ở đâu bạn nhỉ? 

Bạn Hà: Hoa hồng được sống ở trên đất đấy bạn ạ. 

- Hình 6 

Bạn Hà: Đố bạn biết tôm sú sống ở đâu? 

Bạn An: Tôm sú sống ở dưới nước. Bạn có biết cây đước sống ở đâu không? 

Bạn Hà: Cây đước sống ở dưới nước. 

Câu 2 Tự nhiên và Xã hội lớp 2 trang 63 SGK Cánh Diều 

Hoàn thành bản theo gợi ý dưới đây rồi chia sẻ với các bạn trong nhóm. 

 

Trả lời: 

Hình Tên cây Tên con vật Nơi sống 
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1   Hươu sao Trong rừng 

2 Bắp cải   Trên đất 

3   Chào mào Trên cây 

4   Cá vàng Dưới nước 

5 Hoa hồng   Trên đất 

6   Tôm sú Dưới nước 

Cây đước   Dưới nước 

Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận (trang 63) 

Hãy kể tên và nơi sống của một số cây, con vật xung quanh nhà em. 

Trả lời: 

Con mèo sống ở trong nhà. 

Con gà sống ở trong vườn. 

Con chim sống ở trên cây. 

Con vịt sống ở dưới nước. 

Cây xoài sống ở trong vườn. 

Cây xương rồng sống ở trong bồn cây. 

Cây rau muống sống ở trong vườn và dưới nước. 

Phân loại thực vật và động vật theo môi trường sống 

Chỉ dẫn hoạt động hoặc lời nhắc nhở (trang 64) 

Môi trường sống của thực vật và động vật là nơi sống và tất cả những gì xung quanh chúng; có 

môi trường sống trên cạn, môi trường sống dưới nước. 

Phân loại thực vật theo môi trường sống 
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Quan sát (trang 64) 

Câu 1 trang 64 SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 2 sách Cánh diều 

Chỉ và nói tên cây sống trên cạn, cây sống dưới nước trong các hình dưới đây. 

 

Trả lời: 

Các cây sống trên cạn là: cây chuối (hình 1), cây nhãn (hình 4), cây thanh long (hình 5), cây ngô 

(hình 6), cây xoài (hình 8). 

Các cây sống dưới nước là: cây rau rút (hình 2), cây sen (hình 3), cây bèo lục bình (hình 7), cây 

súng (hình 9). 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 
 
 

Website: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

Câu 2 trang 65 SGK Tự nhiên và Xã hội  2 Cánh Diều 

Hoàn thành bản theo gợi ý dưới đây rồi chia sẻ với các bạn trong nhóm. 

 

Trả lời: 

Hình Tên cây Môi trường sống 

Trên cạn Dưới nước 

1 Cây chuối X   

2 Cây rau rút   X 

3 Cây sen   X 

4 Cây nhãn X   

5 Cây thanh long X   

6 Cây ngô X   

7 Cây bèo lục bình   X 

8 Cây xoài X   

9 Cây súng   X 

Trò chơi (trang 65) 

“Tìm những cây cùng nhóm” 
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Trả lời: 

Thực vật sống trên cạn Thực vật sống dưới 

nước 

Cây mãng cầu, cây bàng, cây chè, cây chôm chôm, cây sầu riêng, 

cây vải 

Cây sen, cây bèo tấm 

Thực hành, xử lí tình huống (trang 65) 

Vẽ một cây và nơi sống của cây đó.  

Phân loại động vật theo môi trường sống 

Quan sát (trang 66) 
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Câu 1 trang 66 SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 2 sách Cánh Diều 

Chỉ và nói tên con vật sống trên cạn, con vật sống dưới nước trong các hình dưới đây. 

 

Trả lời: 

Hình 1: Con bò sống ở trên cạn. 

Hình 2: Cá vàng sống ở dưới nước. 

Hình 3: Con gà sống ở trên cạn. 

Hình 4: Con chó sống ở trên cạn.  

Hình 5: Con hổ sống ở trên cạn.  

Hình 6: Con cua sống ở dưới nước. 

Hình 7: Cá heo sống ở dưới nước. 
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Hình 8: Sao biển sống ở dưới nước. 

Hình 9: Lạc đà sống ở trên cạn. 

Câu 2 trang 66 SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 2 Cánh Diều 

Hoàn thành bảng theo gợi ý dưới đây rồi chia sẻ với các bạn trong nhóm. 

 

Trả lời: 

Hình Tên con vật Môi trường sống 

Trên cạn Dưới nước 

1 Con bò X   

2 Cá vàng   X 

3 Con gà X   

4 Con chó X   

5 Con hổ X   

6 Con cua   X 

7 Cá heo   X 

8 Sao biển   X 

9 Lạc đà X   

Trò chơi (trang 67) 

“Tìm những con vật cùng nhóm” 
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Trả lời 

Động vật sống trên cạn Động vật sống dưới nước 

Con thỏ, con ngựa, con voi, con chim bồ câu, con gấu Con cá thu, con tôm, con cá chép 

Thực hành, xử lí tình huống (trang 67) 

Vẽ một con vật và nơi sống của nó 

Những kiến thức chủ yếu của mỗi phần hoặc bài học (trang 67) 

Thực vật và động vật có thể sống ở khắp nơi: trên cạn, dưới nước. 
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